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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn
Không cười nhạo người 

khác 

Hoạt động với nước
Kỹ thuật chân trườn sấp 

dưới nước có phao 

Giáo dục cảm xúc 
Sự kiện trì 

Hoạt động với nước
Kỹ thuật chân trườn sấp 
dưới nước có phao P2 

Khám phá ẩm thực
Dùng muỗng dầm khoai 

tây luộc
8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Language & Expression
 Landscapes around us

Môi trường Xã hội
Tìm hiểu về các loại giấy 

Mỹ Thuật Thủ Công 
Mô hình động vật trong 

rừng 

Cảm thụ tác phẩm văn 
học 

Chiếc xe rác ngộ nghĩnh 

Review
 Show and tell

9:30 - 10:00

Toán học nền tảng
Nhận biết số lượng và 

chữ số 8

Khám phá khoa học
Thí nghiệm : Pha màu 

Mỹ Thuật điêu khắc
Nặn vòng đời của cây

Kỹ năng sống
Biết cách thoát hiểm khi 

bị ngập nước 

Cảm thụ âm nhạc
Hát : We Wish You A 

Merry Christmas

10:00 -10:45

Toán học nền tảng
Kết hợp khay hình vuông 

và thẻ hình vuông 

Song & story
 Sing the Value 
 Look outside

Phonics
 Letter Jj

Logical Thinking
 Subtraction up to 5

Làm quen chữ viết 
Tiếng Việt

Tạo nét móc từ hình 
vuông và hình tròn 

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00

Playtime Activity 1
 Landscapes around u

"Playtime Activity 2
 Landscapes around us"

Playtime Activity 3
 Letter Jj

Playtime Activity 4
 Subtraction up to 5

Playtime Activity 5
 Review all the learned 

content.

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể chất
Ứng dụng cuộc sống 
bước chân tỉnh thức 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCVĐ : Bật xa - chạy 

nhanh 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCVĐ : Thổi bóng vào 

rổ 

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân
Rót nước 

Hoạt động cá nhân
Ôn tập bên trái bên phải 

của bản thân

Hoạt động cá nhân
Rót nước P2 

Hoạt động cá nhân
Ôn tập bên trái bên phải 

của bản thân P2 

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


